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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sử dụng chất chiết tỏi và tăng trưởng của lợi khuẩn Lactobacillus 

plantarum CMT1 khi bổ sung prebiotic từ chiết xuất tỏi như là nguồn carbon trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

Nghiên cứu bao gồm 5 thí nghiệm: (1) đánh giá khả năng sử dụng prebiotic; (2) đánh giá sự tăng trưởng của vi 

khuẩn L. plantarum CMT1 trong môi trường có bổ sung chất chiết tỏi; (3) đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn gây 

bệnh cho tôm; (4) đánh giá chỉ số prebiotic của chiết xuất tỏi và (5) xác định khả năng tiết enzyme ngoại bào của vi 

khuẩn L. plantarum CMT1 khi nuôi trong môi trường có bổ sung chiết xuất tỏi. Kết quả thí nghiệm cho thấy lợi khuẩn 

Lactobacillus plantarum CMT1 có thể sử dụng chiết xuất tỏi như là nguồn carbon trong quá trình lên men lactic. Sau 

48 giờ nuôi cấy, sự phát triển của lợi khuẩn L. plantarum CMT1 trong môi trường có bổ sung chất chiết tỏi khác biệt 

có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. Ngoài ra, việc bổ sung chất chiết tỏi làm tăng cường hoạt động enzyme 

amylase, protease và leu-aminopeptidase so với nghiệm thức đối chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung 1% 

chất chiết xuất tỏi kích thích sự phát triển của lợi khuẩn L. plantarum CMT1 và ức chế sự phát triển của vi khuẩn 

Vibrio parahaemolyticus và Vibrio harveyi. 

Từ khóa: Chất chiết tỏi, Lactobacillus plantarum, prebiotic, enzyme ngoại bào. 

Evaluation of Prebiotic Activity of Garlic Extract on Lactobacillus plantarum CMT1  

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the utilization of garlic extract and growth performance of the probiotic 

Lactobacillus plantarum CMT1 when using prebiotic from garlic extract as a carbon source in vitro condition. The 

study was conducted with five experiments: (1) evaluating the ability to digest prebiotic; (2) evaluating the growth of 

Lactobacillus plantarum CMT1 using garlic extract as a prebiotic; (3) evaluating the ability to inhibit pathogenic 

bacteria using garlic extract; (4) evaluating prebiotic activity score; and (5) determining the ability to secrete 

extracellular enzymes of Lactobacillus plantarum CMT1 when garlic extract was used as a carbon source. The results 

show that Lactobacillus plantarum CMT1 could use garlic extract as a carbon source for lactic acid fermentation. After 

48 hours of culture, the growth of Lactobacillus plantarum CMT1 in the treatment supplemented with garlic extract 

was significantly higher than in the control. The addition of garlic extract enhanced the extracellular enzyme activities, 

such as amylase, protease, and leu-aminopeptidase compared to those of the control treatment. The results show 

that the addition of 1% garlic extract could enhance the growth of Lactobacillus plantarum CMT1 and inhibit the 

growth of pathogenic bacteria, Vibrio parahaemolyticus and Vibrio harveyi. 

Keywords: Extracellular enzyme, Lactobacillus plantarum, garlic extract, prebiotic. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ vi khuèn lactic được tìm thçy hæu hết ở 

các sân phèm trái cây và rau quâ trong quá 

trình lên men và là hệ vi sinh vêt thiết yếu 

trong hệ tiêu hóa của người và động vêt (Ljungh 

& Wadström, 2006). Trong quá trình lên men, 

axit lactic là sân phèm chính của quá trình 

chuyển hoá carbohydrate cùng với các sân phèm 

khác như axit acetic, ethanol và CO2. Vi khuèn 

lactic cò đặc tính của một probiotic tiềm nëng và 

khi sử dụng nồng độ thích hợp sẽ mang läi 
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nhiều lợi ích sức khóe cho vêt chủ (Hill & cs., 

2014). Hơn nữa, nhóm vi khuèn này góp phæn 

điều khiển các chức nëng sinh lý trong hệ thống 

tiêu hóa thông qua câi thiện khâ nëng tiêu hòa 

và ức chế sự phát triển của vi khuèn gây bệnh 

(Ljungh & Wadström, 2006; Lievin-Le & 

Servin, 2014). Lactobacillus là nhóm vi khuèn 

lactic được sử dụng khá phổ biến trong sân 

phèm probiotic trong nuôi trồng thủy sân. 

Chúng được tìm thçy trong các thực phèm lên 

men và trong đường tiêu hóa của cá, tôm (Bucio 

& cs., 2006). Hæu hết các loài Lactobacillus được 

bổ sung bìng cách phối trộn qua thức ën cho 

động vêt thủy sân, nhìm ức chế vi khuèn gây 

bệnh, câi thiện sự cân bìng của hệ vi khuèn 

đường ruột, tëng cường hoät động của các 

enzyme tiêu hóa, từ đò thúc đèy hiệu suçt tëng 

trưởng và khâ nëng kháng bệnh của vêt chủ 

(Ringø & cs., 2018). 

Prebiotics là hợp chçt xơ không tiêu hòa, cò 

tác dụng thúc đèy hoät động của các vi sinh vêt 

có lợi trong đường tiêu hóa (Bozkurt & cs., 

2014). Prebiotic có khâ nëng thúc đèy sự phát 

triển của nhóm vi khuèn Lactobacillus và 

Bifidobacterium trong hệ tiêu hóa mà không bð 

thủy phån khi đi qua đường ruột (Kneifel & cs., 

2000). Một số cơ chçt carbohydrate cò đặc tính 

của prebiotic bao gồm fructooligosaccharides 

(FOS), inulin, galactooligosaccharides (GOS) và 

lactulose (Fuller & Gibson, 1998). Synbiotic 

được đðnh nghïa là sự kết hợp giữa các probiotic 

và prebiotic, cò tác động tích cực lên vêt chủ 

thông qua câi thiện tî lệ sống và hoät động của 

nhòm vi sinh vêt trong hệ tiêu hòa (Kolida & 

Gibson, 2011). Tuy nhiên, các prebiotic thương 

mäi cò giá thành sân phèm rçt cao. Vì vêy, 

nhiều nghiên cứu đã thực hiện để chọn lọc các 

hoät chçt cò đặc tính prebiotic từ tự nhiên cò giá 

thành sân phèm thçp và phổ biến kết hợp với 

các chủng probiotic để phát triển thành các sân 

phèm synbiotic phục vụ cho ngành thủy sân. 

Chîng hän, Abidin & cs. (2022) báo cáo rìng 

hoät tính enzyme đường ruột ở L. vannamei 

được câi thiện đáng kể khi tôm được cho ën thức 

ën bổ sung L. acidophilus (1 × 107 CFU/g) kết 

hợp chiết xuçt lá chùm ngây, Moringa oleifera 

(2,5 g/kg). Gæn đåy, nghiên cứu của Phan & cs. 

(2025) cho thçy rìng việc bổ sung synbiotic từ 

chçt chiết trái nhàu kết hợp với vi khuèn  

L. plantarum cò tác dụng tốt trong việc thúc đèy 

tëng trưởng và làm tëng mêt độ vi khuèn cò lợi 

ở đường ruột của tôm thẻ chån tríng.  

Tói (Allium sativum L.), thuộc họ Liliaceae, 

được sử dụng làm gia vð và làm thuốc từ rçt lâu 

đời. Trong tói có chứa chứa ít nhçt 33 hợp chçt 

lưu huỳnh, 17 axit amin, một số enzyme, 

khoáng chçt và vitamin, có tác dụng tốt trong 

việc kháng khuèn, kháng virus, kháng nçm, 

chống oxy hóa, là chçt kích thích miễn dðch hiệu 

quâ, thúc đèy tëng trưởng và câi thiện chçt 

lượng thðt (Corzo-Martinez & cs., 2007). Ngoài 

ra, trong chçt chiết tói có chứa hàm lượng 

polysaccharide tương đối cao có thể kích thích 

sự phát triển của một số nhóm vi khuèn có lợi 

và có thể sử dụng như một prebiotic tự nhiên. 

Adebiyi & cs. (2017) đã báo cáo rìng tói có thể 

được sử dụng như một loäi prebiotic tự nhiên 

trong thức ën ở mức nồng độ 1,0%, có tác dụng 

tốt trong việc câi thiện hiệu suçt tëng trưởng. 

Một vài nghiên cứu trước đåy đã chứng minh 

rìng tói cò tác động tích cực đến hiệu suçt tëng 

trưởng, hoät tính enzyme tiêu hóa, phân ứng 

miễn dðch và hệ vi sinh vêt đường ruột ở một số 

loài cá như cá chép, cá rô phi và giáp xác như 

tôm thẻ chân tríng (Lee & Gao, 2012; Tazikeh 

& cs., 2020). Tuy nhiên, nghiên cứu về việc sử 

dụng tói như một synbiotics với lợi khuèn 

Lactobacillus plantarum vén còn hän chế. Vì 

vêy, nghiên cứu này được thực hiện nhìm mục 

đích đánh giá hoät tính prebiotic của chçt chiết 

tói trong việc kích thích tëng trưởng của vi 

khuèn probiotic trong điều kiện in vitro. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm thực hiện  

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 

12/2024 đến tháng 04/2025 täi Phòng Thí 

nghiệm chế phèm sinh học, Tòa nhà Phức hợp 

Phòng thí nghiệm (CTU-RLC), Trường Đäi học 

Cæn Thơ. 

2.2. Vật liệu 

Chuẩn bị vi khuẩn: Vi khuèn 

Lactobacillus plantarum CMT1: chủng vi khuèn 
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L. plantarum CMT1 được phân lêp từ ruột tôm 

thẻ chân tríng trong nghiên cứu trước đò của 

Tu & cs. (2024) và được lưu trữ ở -80C có chứa 

20% glycerol täi Phòng Thí nghiệm chế phèm 

sinh học, Trường Thủy sân. Vi khuèn được hoät 

hòa và nuôi tëng sinh trên môi trường Man 

Rogosa Sharpe (MRS, Merck) Broth ở 37C 

trong 24 giờ. Sau đò, dung dðch được ly tâm với 

tốc độ 3.000 vòng/phút trong 10 phút để thu 

sinh khối tế bào và rửa 3 læn bìng nước muối 

sinh lý để đät mêt độ 108 CFU/ml bìng phương 

pháp đo OD 600nm mêt độ quang. Đồng thời, 

mêt độ vi khuèn L. plantarum CMT1 được kiểm 

tra läi trên môi trường MRS agar bìng phương 

pháp cçy trâi (APHA, 2017). 

Chuẩn bị chất chiết tỏi: Tói được bóc vó, 

rửa säch và cít thành từng lát móng, sau đò sçy 

khô bìng tủ sçy ở nhiệt độ dưới 50C. Sau khi 

được làm khô, tói được nghiền mðn và bâo quân 

kín giò, khô ráo cho đến khi sử dụng. Tói được 

chiết xuçt theo phương pháp của Ng & See 

(2018) với một vài điều chînh nhó. Trong đò, 

100g tói nghiền mðn được ly trích trong 1.000ml 

nước cçt ở 80-90°C khoâng 20 phút. Sau đò, 

dung dðch được ly tâm ở 5.000 vòng/phút trong 

thời gian 15 phút để loäi bó täp chçt. Phæn dðch 

bên trên được thu và cô quay bìng máy chân 

không (Heidolph, Germany) trước khi đông khô 

bìng máy đông khô länh (SP Scientific, UK) 

trong 48 giờ. 

2.3. Bố trí thí nghiệm 

2.3.1. Khả năng sử dụng chất chiết xuất tỏi 

bởi Lactobacillus plantarum CMT1 

Lactobacillus plantarum CMT1 được nuôi 

tëng trưởng trong môi trường dinh dưỡng MRS 

ở 37°C trong 24 giờ. Sau đò, vi khuèn được ly 

tâm ở tốc độ 3.000 vòng/phút trong 10 phút. Vi 

khuèn được rửa läi ba læn. Tiếp đến dung dðch 

vi khuèn được cçy lên đïa thäch MRS có chứa 

1% chçt chiết tói ly trích và 0,006 g/100ml chçt 

chî thð Bromcresol tím (Sigma-Aldrich, Saint 

Loius, MO, USA). Đánh giá khâ nëng sử dụng 

các chçt chiết tói như là nguồn carbon được 

quan sát thông qua sự chuyển màu của môi 

trường xung quanh khuèn läc từ màu tím sang 

màu vàng theo nghiên cứu của Giang & cs. 

(2021) với một vài thay đổi nhó. Trong đò, 

nghiệm thức bổ sung 1% FOS 

(Fructooligosaccharide) cũng được thực hiện 

tương tự để so sánh như nghiệm thức đối chứng. 

Thí nghiệm được lặp 6 læn cho mỗi nghiệm thức.  

2.3.2. Đánh giá sự tăng trưởng của 

Lactobacillus plantarum CMT1 trong môi 

trường có bổ sung chất chiết tỏi  

Vi khuèn Lactobacillus plantarum CMT1 

được chuèn bð như mô tâ ở trên. Sau đò được 

nuôi tëng sinh trong môi trường MRS broth có 

bổ sung 1% chçt chiết tói. Sự phát triển của 

Lactobacillus plantarum CMT1 được đánh giá 

thông qua sự tëng trưởng hçp thụ ở bước sóng 

600nm täi các thời điểm 0, 6, 12, 24, 36 và 48h 

bìng máy quang phổ (Alpha Helios, Thermo 

Fisher Scientific, USA) (Giang & cs., 2021). pH 

cũng được theo dõi xuyên suốt quá trình như 

một trong những chî tiêu gián tiếp phân ánh sự 

tëng trưởng và tiêu hoá chçt prebiotic. Mỗi 

nghiệm thức được thực hiện với 6 læn lặp läi. 

2.3.3. Đánh giá khả năng tăng trưởng của 

vi khuẩn gây bệnh cho tôm trong môi 

trường có bổ sung chất chiết từ tỏi  

Chçt chiết xuçt tói được đánh giá khâ nëng 

ức chế tëng trưởng của vi khuèn gây bệnh. Hai 

dòng vi khuèn gây bệnh phổ biến trên tôm là 

Vibrio parahaemolyticus và V. harveyi được 

chọn lựa để đánh giá. Vi khuèn V. harveyi và  

V. parahaemolyticus được chuèn bð bìng cách 

nuôi cçy trên môi trường chứa 1% chiết xuçt tói. 

Sự phát triển của vi khuèn được quan sát thông 

qua độ hçp thụ ở bước sóng 600nm täi các thời 

điểm 0, 6, 12, 24, 36 và 48 giờ (Giang & cs., 

2021). Tương tự như ở các thí nghiệm trên, thí 

nghiệm cũng được thực hiện với 6 læn lặp läi cho 

mỗi nghiệm thức.  

2.3.4. Đánh giá chỉ số prebiotic của chất 

chiết tỏi  

Chî số prebiotic được đánh giá dựa theo 

phương pháp của Huynh & cs. (2018). Probiotic, 

L. plantarum CMT1 được nuôi tëng sinh trong 

môi trường MRS có bổ sung 1% glucose hoặc 1% 

chçt chiết tói. Thí nghiệm được thực hiện với 6 
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læn lặp läi. Giá trð OD được ghi nhên lúc 0 giờ 

và 24 giờ, sau đò chî số prebiotic được tính toán 

dựa vào công thức của Huynh & cs. (2018). 

Chî số prebiotic = 
ODt(Lac. – Pre.) – ODi(Lac. – Pre.) 

ODt(Lac. – Glu.) – ODi(Lac. – Glu.) 

– 
ODt(Vib. – Pre.) – ODi(Lac. – Pre.) 

ODt(Vib. – Glu.) – ODi(Vib. – Glu.) 

Trong đò: ODi và ODt là giá trð OD ở bước 

sóng 600nm ghi nhên vào lúc 0 giờ và sau 24 giờ 

nuôi cçy; Lac.-Pre. và Lac.-Glu. tương ứng với 

môi trường nuôi Lactobacillus sp. bổ sung các 

hợp chçt chiết xuçt từ tói và glucose; Vib.-Pre. 

và Vib.-Glu. tương ứng với môi trường nuôi các 

chủng vi khuèn Vibrio spp. bổ sung các hợp chçt 

chiết xuçt tói và glucose. 

2.3.5. Xác định khả năng tiết enzyme  

ngoại bào (protease, α-amylase, leu-

aminopeptidase) của vi khuẩn 

Lactobacllus plantarum CMT1 khi nuôi 

trong môi trường có bổ sung chất chiết tỏi 

Vi khuèn probiotic được nuôi cçy trong môi 

trường MRS broth với 1% của chiết xuçt tói và 

môi trường chứa 1% glucose được sử dụng làm 

đối chứng. Sau 24 giờ ủ ở 37°C, các tế bào được 

loäi bó bìng phương pháp ly tåm ở tốc độ  

8.000 vòng/phút trong 10 phút ở 4°C, và dðch 

chiết không tế bào (CFS) được thu thêp để đánh 

giá hoät tính protease, α-amylase và  

leu-aminopeptidase. Protease, α-amylase và 

leu-aminopeptidase được phân tích dựa theo 

phương pháp của Lowry & cs. (1951), Bernfeld 

(1955) và Ezquerra & cs. (1999), tương ứng täi 

Phòng Thí nghiệm chế phèm sinh học, Trường 

Thủy sân, Đäi học Cæn Thơ. Mỗi nghiệm thức 

được thực hiện với 6 læn lặp läi. 

2.4. Xử lí số liệu 

Số liệu được tính trung bình, độ lệch chuèn 

và so sánh sự khác biệt giữa hai nghiệm thức 

bìng kiểm đðnh T-test trong SPSS 21.0 ở mức ý 

nghïa P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khâ năng sử dụng chất chiết xuất tỏi 

bởi Lactobacillus plantarum CMT1  

Sau 24 giờ nuôi cçy, sự phát triển của lợi 

khuèn L. plantarum CMT1 được thể hiện thông 

qua sự chuyển màu của môi trường xung quanh 

khuèn läc từ màu tím (Hình 1) sang màu vàng 

(Hình 2) trong môi trường có bổ sung 1% chçt 

chiết tói và 1% FOS. Kết quâ là sau 24 giờ được 

cçy lên đïa cò bổ sung prebiotic, môi trường nuôi 

cçy chuyển hoàn toàn sang màu vàng (Hình 2). 

Qua đò cho thçy, chçt chiết tói có thể sử dụng 

như là một nguồn carbon cho sự phát triển của 

lợi khuèn L. plantarum CMT1 trong quá trình 

nuôi cçy. Theo nghiên cứu của Fei & cs. (2015), 

tói có chứa hơn 200 chçt bao gồm 

polysaccharides, protein, lipid, vitamin, nguyên 

tố vi lượng, flavonoid và hợp chçt organosulfur. 

Trong đò, polysaccharides là thành phæn chính, 

chiếm khoâng 26-30% trọng lượng tói tươi (Fei 

& cs., 2015) và fructooligosacchries (FOS) chiếm 

3,34% b/b (Sunu & cs., 2019). Kết quâ nghiên 

cứu tương tự cũng được đánh giá khâ nëng sử 

dụng prebiotic từ các chiết xuçt từ tự nhiên như 

chuối và khoai lang tríng bởi vi khuèn 

Lactobacillus sp. (Giang & cs., 2021). 

  

Hình 1. Môi trường có bổ sung 1% chất chiết tỏi (A) và 1% FOS (B) 

A B 



Nguyễn Kim Huyền, Phan Thị Cẩm Tú 

1429 

  

Hình 2. Khâ năng sử dụng chất chiết tỏi (A)  

và FOS (B) của Lactobacillus plantarum CMT1 sau 48 giờ nuôi cấy 

3.2. Đánh giá sự tăng trưởng của 

Lactobacillus plantarum CMT1 trong môi 

trường có bổ sung chất chiết xuất tỏi  

Khâ nëng kích thích tëng trưởng của vi 

khuèn L. plantarum CMT1 trong môi trường 

MRS có bổ sung chçt chiết tói được thể hiện qua 

hình 3. Mêt độ vi khuèn L. plantarum CMT1 ở 

nghiệm thức tëng dæn từ 0 giờ đến 72 giờ nuôi 

cçy và mêt độ vi khuèn tëng nhanh từ 12 giờ 

đến 72 giờ. Bên cänh đò, mêt độ vi khuèn ở 

nghiệm thức có bổ sung 1% chçt chiết tói  

(OD = 1,624) đät giá trð cao hơn và khác biệt có 

ý nghïa thống kê so với nghiệm thức đối chứng 

(OD = 1,435) (P <0,05). Kết quâ nghiên cứu 

tương tự được ghi nhên bởi Rusdi & Yuniarni 

(2024), bổ sung 1% bột vó chuối Musa 

acuminata có tác dụng thúc đèy tëng trưởng của 

L. acidophilus so với nghiệm thức không bổ 

sung bột vó chuối. Thành phæn polysaccharides 

trong tói chứa 85% hàm lượng fructose, 14% 

glucose và 1% galactose (Hang, 2005), với 

carbohydrate đòng vai trñ như là chçt nền kích 

thích sự phát triển của vi khuèn Lactobacillus. 

Theo Lopes & cs. (2016), bổ sung các chçt có 

hoät tính như prebiotic làm tëng 85% mêt số 

Lactobacillus spp. Nghiên cứu in vitro được thực 

hiện bởi Sunu & cs. (2019) chứng minh rìng 

chçt chiết tói làm tëng đáng kể mêt số của  

L. acidophilus ngay câ khi bổ sung ở nồng độ 

thçp nhçt, nhờ vào hàm lượng 

fructooligosaccharide trong tói hoät động như 

prebiotic. Thêm vào đò, một nghiên cứu khác 

cho thçy thành phæn polysaccharides trong chçt 

chiết tói có hiệu quâ tốt trong việc thúc đèy sự 

phát triển của nhiều dòng Lactobacillus như  

L. casei, L. paracasei, L. johnsonii (Lu & cs., 

2021). Ngoài ra, so với tçt câ các chủng 

Lactobacillus khác thì L. plantarum có khâ 

nëng sử dụng carbohydrate tốt hơn, gòp phæn 

täo nên khâ nëng thích nghi rộng trong nhiều 

môi trường khác nhau với các loäi carbohydrate 

khác nhau (Fuhren & cs., 2020). Theo Zhao & 

cs. (2021), nhóm vi khuèn Lactobacilli chuyển 

đổi polysaccharides thành các axit béo chuỗi 

ngín (SCFA). Hàm lượng các axit béo tëng cò 

thể được nhên biết thông qua việc pH của dung 

dðch nuôi cçy vi khuèn giâm. Thêt vêy, trong 

nghiên cứu này, pH trong môi trường nuôi cçy 

L. plantarum CMT1 có chứa chiết tói giâm từ 

6,45 xuống 5,81 trong 72 giờ nuôi cçy. 

3.3. Đánh giá khâ năng tăng trưởng của vi 

khuẩn gây bệnh trên tôm trong môi trường 

có bổ sung chất chiết tỏi  

Sự tëng trưởng của vi khuèn  

V. parahaemolyticus trong 72 giờ nuôi cçy được 

thể hiện ở hình 4a. Mêt độ vi khuèn  

V. parahaemolyticus ở câ hai nghiệm thức tëng 

dæn từ 0 giờ đến 24 giờ nuôi cçy. Theo đò, sự 

tëng trưởng của vi khuèn ở nghiệm thức có bổ 

sung 1% chçt chiết tói cò xu hướng giâm và 

khác biệt cò ý nghïa thống kê so với nghiệm 

thức đối chứng (P <0,05) sau 24 giờ nuôi cçy. 

Giá trð OD trung bình ghi nhên được læn lượt là 

1,810 ở nghiệm thức đối chứng và 1,465 ở 

nghiệm thức có bổ sung 1% chçt chiết tói sau 72 

giờ. Tương tự, mêt độ của vi khuèn V. harveyi ở 

A 
B 
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hai nghiệm thức cò xu hướng tëng mänh sau 24 

giờ nuôi cçy (Hình 4b). Trong đò, tëng trưởng 

của vi khuèn ở nghiệm thức có chứa 1% chçt 

chiết tói giâm mänh và khác biệt cò ý nghïa 

thống kê so với nghiệm thức đối chứng (P <0,05) 

sau 48 giờ nuôi cçy. Sau 72 giờ nuôi cçy, giá trð 

OD trung bình ở nghiệm thức đối chứng đät 

1,676 và ở nghiệm thức có bổ sung 1% chçt chiết 

tói đät 1,380. Theo nghiên cứu của Shang & cs. 

(2019) và Zhang & cs. (2024), trong tói có chứa 

nhiều hợp chçt kháng khuèn, đặc biệt là allicin. 

Hoät tính kháng khuèn của allicin thường bð 

ânh hưởng bởi thành phæn trong môi trường 

nuôi cçy, do tương tác với cysteine và protein 

trong môi trường, nên hiệu quâ ức chế thường 

chî rõ rệt sau 24 giờ được chứng minh trong 

nhiều thử nghiệm in vitro (Ankri & Mirelman, 

1999; Miron & cs., 2000). 

  

Hình 3. Tăng trưởng của Lactobacillus plantarum CMT1  

trong môi trường có bổ sung 1% chất chiết tỏi 

 

Hình 4. Tăng trưởng của Vibrio parahaemolyticus (a)  

và Vibrio haveyi (b) trong môi trường có bổ sung 1% chất chiết tỏi 
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Kết quâ nghiên cứu này cho thçy rõ, bổ 

sung 1% chçt chiết tói có tác dụng hiệu quâ 

trong việc ức chế sự phát triển của nhóm vi 

khuèn gây bệnh như V. parahaemolyticus và  

V. harveyi. Nghiên cứu bởi Rusdi & Yuniarni 

(2024), bổ sung chiết xuçt từ vó chuối làm ức 

chế sự phát triển của Escherichia coli. Ngoài ra, 

Sunu & cs. (2019) cũng nêu lên rìng bổ sung 

prebiotic ở nồng độ từ 0,1-0,2% có thể làm tëng 

mêt số vi khuèn có lợi và giâm số lượng vi 

khuèn có häi. Thêt vêy, prebiotics có tác dụng 

kích thích sự phát triển của các lợi khuèn đường 

ruột như Bifidobacteria và Lactobacilli, đồng 

thời làm giâm số lượng vi khuèn gây bệnh và do 

đò giúp duy trì cån bìng hệ vi khuèn đường ruột 

(Barratt & cs., 2022). 

3.4. Đánh giá chỉ số prebiotic của chất 

chiết tỏi 

Chî số prebiotic của chçt chiết tói được thể 

hiện qua hình 5. Trong đò, chî số prebiotic của 

chçt chiết tói được đánh giá bởi vi khuèn  

L. plantarum CMT1 và V. parahaemolyticus ở 

24 giờ nuôi cçy đät giá trð trung bình là 0,180. 

Tương tự, giá trð prebiotic của chçt chiết tói 

được đánh giá trên vi khuèn L. plantarum 

CMT1 và V. haveyi sau 24 giờ là 0,131 và không 

có sự khác biệt về ý nghïa thống kê (P <0,05). 

Kết quâ trong nghiên cứu này thçp hơn so với 

chî số prebiotic của chçt chiết từ khoai lang 

tríng (0,25) được đánh giá trên vi khuèn 

Lactobacillus sp. và V. parahaemolyticus được 

thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Giang & cs. 

(2021). Kết quâ nghiên cứu tương tự được ghi 

nhên từ chiết xuçt vó chuối với chî số prebiotic 

đät 0,21 được đánh giá trên vi khuèn  

L. acidophilus và E. coli (Rusdi & Yuniarni, 

2024). Điều này có thể giâi thích là do sự khác 

nhau của các hợp chçt oligosaccharides có trong 

các nguồn prebiotic và từng loài vi khuèn khác 

nhau. Ngoài ra, Figueroa-González & cs. (2019) 

cũng giâi thích rìng sự biến động về chî số 

prebiotic đối với các loäi prebiotic khác nhau 

trên cùng một chủng vi khuèn Lactobacillus là 

do sự đa däng về mặt trao đổi chçt của chúng. 

Chî số prebiotic cao cho thçy hiệu quâ của 

prebiotic trong việc thúc đèy sự phát triển của 

các lợi khuèn và ức chế sự phát triển của các 

khuèn gây bệnh. Ngược läi, giá trð prebiotic thçp 

hoặc âm cho thçy sự phát triển của các lợi khuèn 

không được hỗ trợ bởi prebiotic, trong khi đò thì 

prebiotic sẽ täo điều kiện thuên lợi cho các vi 

khuèn có häi phát triển (Rana & cs., 2024). 

3.5. Xác định khâ năng tiết enzyme ngoại 

bào (protease, α-amylase, leu-

aminopeptidase) của vi khuẩn 

Lactobacillus plantarum CMT1 khi nuôi 

trong môi trường có bổ sung chất chiết tỏi 

Khâ nëng tiết enzyme ngoäi bào của  

L. plantarum CMT1 nuôi trong môi trường có bổ 

sung 1% chçt chiết tói được thể hiện qua hình 6. 

Nhìn chung, hæu hết enzyme ở nghiệm thức có 

bổ sung 1% glucose và 1% chçt chiết tói khác 

biệt cò ý nghïa thống kê (P <0,05) so với nghiệm 

thức đối chứng. Trong đò, enzyme amylase đät 

giá trð cao nhçt ở nghiệm thức bổ sung 1% 

glucose, kế đến là nghiệm thức bổ sung 1% chçt 

chiết tói và khác biệt cò ý nghïa thống kê so với 

nghiệm thức đối chứng (Hình 6a). Kết quâ 

nghiên cứu tương tự được ghi nhên ở enzyme 

leu-aminopeptidase. Theo đò, nghiệm thức 1% 

glucose và 1% chçt chiết tói có giá trð cao hơn và 

khác biệt cò ý nghïa thống kê so với nghiệm 

thức đối chứng (P <0,05) (Hình 6c). Đối với 

enzyme ngoäi bào protease, nghiệm thức đối 

chứng đät giá trð thçp nhçt và khác biệt có ý 

nghïa thống kê so với nghiệm thức có bổ sung 

1% chçt chiết tói và 1% glucose. Tuy nhiên, 

không có sự khác biệt về ý nghïa thống kê giữa 

hai nghiệm thức bổ sung chçt chiết tói và 

glucose (P >0,05). 

Lactobacillus có khâ nëng tiết ra các 

enzyme ngoäi bào như protease, α-amylase và 

leu-aminopeptidase (Huỳnh Trường Giang & 

cs., 2020). Trong đò, α-amylase là enzyme tham 

gia vào quá trình chuyển hóa tinh bột thành các 

däng đường đơn như glucose và maltose. Theo 

Saxena & cs. (2007), hàm lượng amylase ngoäi 

bào được tiết ra bởi vi khuèn Bacillus sp. đät giá 

trð tối đa khi bổ sung tinh bột như là nguồn 

carbon. Tương tự vâỵ, L. plantarum A.S1.2 và 
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B.S1.6 tiết ra enzyme amylase cao nhçt khi bổ 

sung 2% (w/v) maltose, 2% (w/v) chçt chiết mäch 

nha và 2% (w/v) tinh bột (Hattingh & cs., 2015). 

Protease là enzyme có vai trò quan trọng đối với 

quá trình thủy phân các liên kết peptide trong 

phân giâi protein (Sulthoniyah & cs., 2015) và 

leu-aminopeptidase tham gia vào quá trình 

thủy phân các peptide thành các axit amin cho 

vi khuèn. Theo Mohammed & cs. (2024), bổ 

sung inulin được chiết xuçt từ khoai lang như 

một prebiotic làm tëng cường khâ nëng tiết 

enzyme protease bởi các lợi khuèn probiotics.

  

Hình 5. Chỉ số prebiotic của chất chiết tỏi 

  

Hình 6. Khâ năng tiết α-amylase (a), protease (b) và leu-aminopeptidase (c)  

của Lactobacillus plantarum CMT1 trong môi trường có chứa 1% chất chiết tỏi 
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4. KẾT LUẬN  

Chiết xuçt tói có tác dụng như một 

prebiotic, kích thích sự phát triển của 

Lactobacillus plantarum CMT1 và ức chế sự 

phát triển của vi khuèn có häi. Đồng thời, khâ 

nëng tiết enzyme ngoäi bào (α-amylase, 

protease và leu-aminopeptidase) của dòng vi 

khuèn Lactobacillus plantarum CMT1 khi nuôi 

trong môi trường có bổ sung 1% chçt chiết tói 

đều cao hơn so với nuôi trong môi trường không 

bổ sung chçt chiết.  

Nghiên cứu tiếp theo cæn ứng dụng chçt 

chiết tói kết hợp với Lactobacillus plantarum 

CMT1 trên đối tượng động vêt thủy sân.  
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